
Nam Nữ

Số câu 

trả lời 

đúng

% Kết quả
Số câu trả 

lời đúng
% Kết quả

I.

1.

1 005 Trần Thanh Dũng 26/02/1991
P.Thị Nại - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa

Chính quy 

(Hệ 04 

năm)

Đại học 

Y - Dược 

Thái 

Bình

Bệnh viện 

Tâm thần

Khoa Điều trị 

Nam 

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 26/30 87% Đạt 19/30 63% Đạt 96,0 96,0

II.

1.

1 018 Lê Thị Trần Hồng Phấn 26/3/1997
P. Nhơn Phú - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Duy Tân

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

và Phục hồi 

chức năng

Khoa nội 1
Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 27/30 90% Đạt 16/30 53% Đạt 80,0 80,0

III.

1.

1 047 Phan Thị Như Quỳnh 16/10/1998
Phước Sơn - Tuy Phước - 

Bình Định

Dược sĩ đại 

học
Chính quy

Đại học 

Công 

nghệ 

thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Trung tâm 

Kiểm nghiệm 

dược phẩm, 

mỹ phẩm

Phòng Tổng 

hợp

Dược sĩ 

đại học

Dược sĩ 

hạng III
V.08.08.22 29/30 97% Đạt 17/30 57% Đạt 98,0 98,0

IV.

1.

1 012 Võ Thành Nhân 24/4/1998
TT. Diêu Trì - Tuy 

Phước - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Võ 

Trường 

Toản

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phước

Khoa Nội - Nhi 
Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 28/30 93% Đạt 17/30 57% Đạt 70,0 70,0

Ghi 

chúĐơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Khoa, Phòng, 

Trạm Y tế)

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tin học - Công nghệ thông tin 

cơ bản
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Bậc 2

Đăng ký dự tuyển

 Tổng 

điểm

Cơ sở đào 

tạo

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

 BỆNH VIỆN TÂM THẦN: 06 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƯỚC: 20 chỉ tiêu

Khoa nội 1: 03 chỉ tiêu

Đối 

tượng 

ưu tiên

Khoa Nội - Nhi: 03 chỉ tiêu

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƯỢC SĨ

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: 11 chỉ tiêu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƯỢC SĨ) NĂM 2023

(ĐỐI TƯỢNG BÁC SĨ, DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC)

Khoa điều trị nam: 01 chỉ tiêu

Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/

chuyên ngành

Loại hình

đào tạo

Đánh giá kỹ năng

Điểm 

phỏng 

vấn

 Điểm 

ưu tiên

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM,  MỸ PHẨM: 01 chỉ tiêu

Phòng tổng hợp: 01 chỉ tiêu



2

Nam Nữ

Số câu 

trả lời 

đúng

% Kết quả
Số câu trả 

lời đúng
% Kết quả

Ghi 

chúĐơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Khoa, Phòng, 

Trạm Y tế)

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tin học - Công nghệ thông tin 

cơ bản
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Bậc 2

Đăng ký dự tuyển

 Tổng 

điểm

Cơ sở đào 

tạo

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 
Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/

chuyên ngành

Loại hình

đào tạo

Đánh giá kỹ năng

Điểm 

phỏng 

vấn

 Điểm 

ưu tiên

2.

1 026 Man Sơn Tùng 19/9/1993
Phước An - Tuy Phước - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa

Chính quy 

(Hệ 04 

năm)

Đại học 

Y - Dược 

Thái 

Bình

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phước

Khoa Ngoại
Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 29/30 97% Đạt 18/30 60% Đạt 80,0 80,0

V.

1.

1 008 Phạm Thị Gấm 06/6/1999
TT. Đắk Đoa - Đắk Đoa - 

Gia Lai

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Tây 

Nguyên

Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn

Khoa Nhi
Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 29/30 97% Đạt 19/30 63% Đạt 98,0 98,0

2.

1 009 Nguyễn Hoàng Gia Hân 16/12/1997
P. Đập Đá - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Khoa Y 

Dược -  

Đại học 

Đà Nẵng

Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn

Khoa chẩn đoán 

hình ảnh - Thăm 

dò chức năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 22/30 73% Đạt 18/30 60% Đạt 98,0 98,0

3.

1 024 Bùi Trọng Thức 10/02/1997
P. Bình Định - TX. An 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Tây 

Nguyên

Trung tâm Y 

tế thị xã An 

Nhơn

Khoa Truyền 

nhiễm

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 28/30 93% Đạt 17/30 57% Đạt 90,0 90,0

VI.

1.

1 004 Nguyễn Thị Thu Cúc 20/11/1991
P. Đống Đa - TP. Quy 

Nhơn - Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa

Chính quy 

(Hệ 04 

năm)

Đại học 

Tây 

Nguyên

Trung tâm Y 

tế huyện Phù 

Cát

Khoa Khám 

bệnh

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 28/30 93% Đạt 17/30 57% Đạt 92,0 92,0

2.

1 007 Lê Thị Cẩm Duyên 01/3/1999
Cát Lâm - Phù Cát - Bình 

Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y Dược 

Buôn Ma 

Thuột

Trung tâm Y 

tế huyện Phù 

Cát

Khoa Hồi sức 

cấp cứu

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 27/30 90% Đạt 19/30 63% Đạt 95,0 95,0

3.

Khoa Nhi: 01 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT: 10 chỉ tiêu

Khoa Khám bệnh: 02 chỉ tiêu

Khoa Hồi sức cấp cứu: 01 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN: 13 chỉ tiêu

Khoa Ngoại: 02 chỉ tiêu

Khoa Truyền nhiễm: 02 chỉ tiêu

Khoa chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng: 01 chỉ tiêu

Khoa Nội tổng hợp: 01 chỉ tiêu



3

Nam Nữ

Số câu 

trả lời 

đúng

% Kết quả
Số câu trả 

lời đúng
% Kết quả

Ghi 

chúĐơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Khoa, Phòng, 

Trạm Y tế)

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tin học - Công nghệ thông tin 

cơ bản
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Bậc 2

Đăng ký dự tuyển

 Tổng 

điểm

Cơ sở đào 

tạo

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 
Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/

chuyên ngành

Loại hình

đào tạo

Đánh giá kỹ năng

Điểm 

phỏng 

vấn

 Điểm 

ưu tiên

1 017 Võ Hà Phương Oanh 09/10/1998
Cát Tường - Phù Cát - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Võ 

Trường 

Toản

Trung tâm Y 

tế huyện Phù 

Cát

Khoa Nội tổng 

hợp

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 24/30 80% Đạt 19/30 63% Đạt 90,0 90,0

VII.

1.

1 022 Nguyễn Quang Thế 20/10/1989
Ân Mỹ - Hoài Ân - Bình 

Định

Bác sĩ đa 

khoa

Chính quy 

(Hệ 04 

năm)

Đại học 

Tây 

Nguyên

Con 

thương 

binh

Trung tâm Y 

tế huyện Hoài 

Ân

Khoa Truyền 

nhiễm

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 29/30 97% Đạt 18/30 60% Đạt 75,0 5 80,0

VIII.

1.

1 001 Nguyễn Thị Thuý An 03/9/1999
Bình Tường - Tây Sơn - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y Dược 

Buôn Ma 

Thuột

Trung tâm Y 

tế huyện Tây 

Sơn

Khoa Nội tổng 

hợp

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 24/30 80% Đạt 16/30 53% Đạt 92,0 92,0

2.

1 016 Võ Bình Phương Nữ 04/12/1998
Bình Nghi - Tây Sơn - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Võ 

Trường 

Toản

Trung tâm Y 

tế huyện Tây 

Sơn

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh 

sản

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 28/30 93% Đạt 16/30 53% Đạt 81,0 81,0

IX.

1.

1 029 Trần Thị Hồng Cúc 06/01/1999
Mỹ Chánh - Phù Mỹ - 

Bình Định

Bác sĩ y học 

cổ truyền
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Trung tâm Y 

tế huyện Vân 

Canh

Khoa Nội - Nhi - 

Y học cổ truyền

Bác sĩ y 

học cổ 

truyền

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 30/30 100% Đạt 17/30 57% Đạt 95,0 95,0

X.

1.

a.

Khoa Nội - Nhi - Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH: 08 chỉ tiêu

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV/AIDS, Y tế công cộng, dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: 03 chỉ tiêu

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 02 chỉ tiêu

Khoa Truyền nhiễm: 01 chỉ tiêu

Bác sĩ đa khoa: 02 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN LÃO: 07 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN: 07 chỉ tiêu

Khoa Nội tổng hợp: 02 chỉ tiêu

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY SƠN: 16 chỉ tiêu



4

Nam Nữ

Số câu 

trả lời 

đúng

% Kết quả
Số câu trả 

lời đúng
% Kết quả

Ghi 

chúĐơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Khoa, Phòng, 

Trạm Y tế)

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tin học - Công nghệ thông tin 

cơ bản
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Bậc 2

Đăng ký dự tuyển

 Tổng 

điểm

Cơ sở đào 

tạo

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 
Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/

chuyên ngành

Loại hình

đào tạo

Đánh giá kỹ năng

Điểm 

phỏng 

vấn

 Điểm 

ưu tiên

1 002 Đinh Thị Thái Ang 06/8/1993
An Hưng - An Lão - Bình 

Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Dân tộc 

Hrê

Con 

Bệnh 

binh

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 27/30 90% Đạt Miễn thi Đạt 89,0 5 94,0

2 010 Đinh Thị Lý 07/4/1995
An Dũng - An Lão - Bình 

Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Tây 

Nguyên

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 25/30 83% Đạt Miễn thi Đạt 85,0 5 90,0

b.

1 032 Đinh Thị Hành 04/5/1993
An Vinh - An Lão - Bình 

Định

Bác sĩ y học 

dự phòng
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật, 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, dinh 

dưỡng và An 

toàn thực phẩm

Bác sĩ y 

học dự 

phòng

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

hạng III

V.08.02.06 26/30 87% Đạt Miễn thi Đạt 85,0 5 90,0

2.

1 003 Đinh Văn Chung 18/01/1996
An Trung - An Lão - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Dân tộc 

Hrê

 Học 

viên tốt 

nghiệp 

đào tạo 

sĩ quan 

dự bị

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Khoa Nội - Nhi - 

Lây - Y học cổ 

truyền

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 28/30 93% Đạt Miễn thi Đạt 93,0 5 98,0

3. Trạm Y tế xã An Nghĩa: 01 chỉ tiêu

Khoa Nội - Nhi - Lây - Y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu

Bác sĩ y học dự phòng: 01 chỉ tiêu



5

Nam Nữ

Số câu 

trả lời 

đúng

% Kết quả
Số câu trả 

lời đúng
% Kết quả

Ghi 

chúĐơn vị dự 

tuyển

Vị trí việc làm 

dự tuyển

(Khoa, Phòng, 

Trạm Y tế)

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Tin học - Công nghệ thông tin 

cơ bản
Ngoại ngữ - Tiếng Anh Bậc 2

Đăng ký dự tuyển

 Tổng 

điểm

Cơ sở đào 

tạo

Hộ khẩu thường trú

(xã - huyện - tỉnh)

Đối 

tượng 

ưu tiên

TT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 
Trình độ đào 

tạo, chuyên 

môn/

chuyên ngành

Loại hình

đào tạo

Đánh giá kỹ năng

Điểm 

phỏng 

vấn

 Điểm 

ưu tiên

1 011 Đinh Văn Nam 24/7/1996
TT. An Lão - An Lão - 

Bình Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Trạm Y tế xã 

An Nghĩa

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 27/30 90% Đạt Miễn thi Đạt 73,0 5 78,0

4.

1 015 Đinh Thị Nông 06/7/1996
An Dũng - An Lão - Bình 

Định

Bác sĩ đa 

khoa
Chính quy

Đại học 

Y - 

Dược, 

Đại học 

Huế

Dân tộc 

Hrê

Trung tâm Y 

tế huyện An 

Lão

Trạm Y tế xã 

An Toàn

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ 

hạng III
V.08.01.03 27/30 90% Đạt Miễn thi Đạt 90,0 5 95,0

Danh sách này có: 21 thí sinh

Trạm Y tế xã An Toàn: 01 chỉ tiêu
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